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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D17_MAR03 – Đợt tháng: 10/2020 (Từ 05/09/2019 đến 05/09/2020) 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH71703089 Nguyễn Thị Minh Anh 

Không nộp hồ sơ 2 DH71703094 Nguyễn Tuấn Anh 

3 DH71701009 Nguyễn Thị Ngọc ánh 

4 DH71701802 Trịnh Công Bảo 15   

5 DH71703153 Nguyễn Ngọc Châu 

Không nộp hồ sơ 

6 DH71701840 Huỳnh Phượng Chi 

7 DH71703176 Nguyễn Văn Chung 

8 DH71701821 Thái Bội Dung 

9 DH71703275 Nguyễn Thị Thùy Dương 

10 DH71703338 Vũ Thị Kim Giàu 

11 DH71703342 Lê Hoàng Ngọc Hà 

12 DH71703367 La Chí Hải 

13 DH71703372 Phạm Nguyễn Tuấn Hải 

14 DH71701916 Hồng Hân 7   

15 DH71703359 Nguyễn Hoàng Hồng Hân 

Không nộp hồ sơ 16 DH71703522 Nguyễn Thị Xuân Hương 

17 DH71701903 Diệp Huệ Linh 

18 DH71703635 Lâm Khánh Linh 7   

19 DH71705008 Nguyễn Thị Lưu 
Không nộp hồ sơ 

20 DH71703769 Lê Ngọc Kim Ngân 

21 DH71704832 Trần Thị Phương Ngân 15   

22 DH71703806 Trần Thị Phượng Nghi Không nộp hồ sơ 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

23 DH71600506 Trương Hoàng Nguyên 

Không nộp hồ sơ 

24 DH71704899 Trần Tuyết Nhi 

25 DH71702118 Lê Thị Ngọc Như 

26 DH71703889 Võ Minh Nhựt 

27 DH71704927 Nguyễn Nghiệp Phát 

28 DH71703932 Tăng Chí Phát 

29 DH71702671 Trần Văn Phi 

30 DH71703986 Trần Thị Bạch Phượng 

31 DH71704906 Lâm Như Quỳnh 15   

32 DH71704027 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 

Không nộp hồ sơ 

33 DH71702285 Lưu Minh Tâm 

34 DH71702085 Trần Ngọc Thành 

35 DH71702230 Huỳnh Thị Thanh Thảo 

36 DH71702155 Nguyễn Vũ Hồng Thắm 

37 DH71702226 Phan Nguyễn Hoàng Thuận 

38 DH71702351 Lê Phương Thùy 

39 DH71702258 Phạm Thị Minh Thùy 10   

40 DH71701951 Lê Phạm Trúc Tiên 

Không nộp hồ sơ 41 DH71704323 Võ Thị Phương Trà 

42 DH71704330 Ngô Thị Thùy Trang 

43 DH71705228 Trần Thị Thu Trang 15   

44 DH71704369 Châu Tuyết Trinh Không nộp hồ sơ 

45 DH71704843 Đào Ngọc Phương Trinh 10   

46 DH71704447 Nguyễn Dương Trường Tuấn 

Không nộp hồ sơ 47 DH71704494 Huỳnh Tú Uyên 

48 DH71704500 Phan Huỳnh Thảo Uyên 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

49 DH71704504 Trịnh Hà Tú Uyên 

Không nộp hồ sơ 
50 DH71704540 Vũ Phan Thanh Vinh 

51 DH71702411 Nguyễn Thảo Vy 

52 DH71702693 Phan Thị Diễm ý 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2021 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 
- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


